ENGLISH 8 - REVISION 4
KEY
Điều chỉnh : 
II/ Give the correct verb forms:
6. We ( learn) ……have learnt    learnt / learned …………English at this center in 2014.
ENGLISH 8 - REVISION 5
KEY
A. VOCABULARY
	Word
	Type
	Pronunciation
	Meaning

	affect
	(v)
	/əˈfekt/
	ảnh hưởng, tác động

	aquatic
	(adj)
	/əˈkwætɪk/
	sống/ mọc ở nước

	billboard
	(n)
	/ˈbɪlbɔːd/
	biển quảng cáo ngoài trời

	blood pressure
	(n)
	/blʌd ˈpreʃə(r)/
	huyết áp

	cause
	(n, v)
	/kɔːz/
	nguyên nhân, gây ra

	cholera	
	(n)
	/ˈkɒlərə/
	bệnh tả

	come up with
	(v)
	/kʌm ʌp wɪð/
	nghĩ ra

	contaminate
	(v)
	/kənˈtæmɪneɪt/
	làm bẩn

	contaminant
	(n)
	/kənˈtæmɪnənt/
	chất gây ô nhiễm

	dump
	(v)
	/dʌmp/
	vứt, bỏ, đỗ thành đống

	earplug
	(n)
	/ˈɪəplʌɡ/
	cái bịt lỗ tai

	effect
	(n)
	/ɪˈfekt/
	kết quả

	fine
	(v)
	/faɪn/
	phạt tiền

	float
	(v)
	/fləʊt/
	nổi 

	groundwater
	(n)
	/ˈɡraʊndwɔːtə(r)/
	nước ngầm

	hearing loss
	(n)
	/ˈhɪərɪŋ lɒs/
	mất thính lực

	illustrate
	(v)
	/ˈɪləstreɪt/
	minh họa

	litter
	(n, v)
	/ˈlɪtə(r)/
	rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon...),vứt rác

	measure
	(v)
	/ˈmeʒə(r)/
	đo

	poison
	(n, v)
	/ˈpɔɪzn/
	chất độc, làm nhiễm độc

	pollutant
	(n)
	/pəˈluːtənt/
	chất gây ô nhiễm

	radioactive
	(adj)
	/ˌreɪdiəʊˈæktɪv/
	thuộc về phóng xạ

	radiation
	(n)
	/ˌreɪdiˈeɪʃn/
	phóng xạ

	untreated
	(adj)
	/ˌʌnˈtriːtɪd/
	không được xử lý


B. PHONETICS
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently fromthe others.
	1. D	2. D	3. D	4. B	5. C
II. Choose the words that have the different stress from the others.
	1. C	2. A	3. B	4. A	5. D
C.VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Correct the verbs form to complete the sentences.
	1. go	2. eats	3. wouldn’t do/ were	4.takes
	5. did/ wouldn’t worry	6. will....do	7. were /would go
	8. passed	9. will be	10.went	11. won’t go
	12. tries	13. spoke	14. finish/ will go	15. see/ ask
II.Complete the sentences with the correct verb form in the bracket.
          1. would you choose         2. gets	3. comes	4. would call
	5. will sit	6. didn’t talk	7. will you do	8. had read
	9.had asked	10. had	11. will go	12. would you do
	13.run	14. won’t be	15. would understand
	16. comes	17. wouldn’t have	18. had worn	19. leaves
	20. would have had

THE END
